
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Lớp B3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 
Đặng Thị Sen  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 
Nguyễn Thị Mài  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 
Nguyễn Thị Thúy Vân  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 
Đặng Thị Sen  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 
Nguyễn Thị Mài  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ, thể dục sáng: 

- Cô niềm nở ân cần nhẹ nhàng đón trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng 
đúng ngăn tủ của mình. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, tình hình học tập 

của trẻ, trang phục của trẻ trong thời tiết giao mùa. Nhắc nhở trẻ một số kỹ năng trong 
giao tiếp: chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp. Hướng trẻ vào các góc chơi trong lớp 
và chọn các góc chơi thích hợp. Cho trẻ nghe các bài hát về sự kiện trong tháng 

* Hướng dẫn trẻ tập thể dục sáng theo nhạc: 
- Khởi động: : Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi 

bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm 
theo nhạc bài hát: Boom boom boom -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

+ Hô hấp: Hít, thở. 
+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên. 
+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối 

+ Bật: Bật chụm tách. 
+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống(MT1) 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục. 
- Tuần 1-3: Cho trẻ tập bài dân vũ: Chicken dance. 

- Tuần 2- 4: Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian như lộn cầu vồng, chi chi chành chành... 
và đọc các bài vè, đồng dao..... 
- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.   

 



Trò chuyện 

* Tuần 1: Trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ. 
- Cho trẻ giới thiệu họ tên của trẻ?  

- Địa chỉ nhà của trẻ ở đâu? 
- Cho trẻ giới thiệu học trường nào? lớp nào? 
- Cho trẻ giới thiệu về giới tính của mình là con trai hay con gái? (MT37)  
 

- Xem tranh ảnh về gia đình bé, tô màu bức tranh gia đình, làm album các ngày kỷ niệm 
của gia đình, và nói được các thành viên trong gia đình tên, tuổi của bố, mẹ...? Sở thích 

của bản thân, của bố, mẹ? (MT56)  
 

* Tuần 2: Trò chuyện với trẻ về cơ thể của trẻ: 

- Cho trẻ chỉ và nói tên các bộ phận và chức năng của các bộ phận trên cơ thể mình? 
- Trên cơ thể con có những bộ phận nào? 

- Những giác quan nào? Tác dụng của các giác quan và các bộ phận đó. 
- Cần làm gì để bảo vệ các bộ phận đó?  

- Con có đặc điểm gì giống với các bạn (bạn trai, bạn gái)? Có gì khác với bạn?  
=> Góp phần giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân, giữ gìn cơ thể sạch sẽ, bảo vệ các giác 
quan của cơ thể.  
 

* Tuần 3: Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10: 
- Con có biết bà, mẹ có ngày lễ nào trong tháng 10 không? Ngày 20/10 là ngày gì? 

- Ngày 20/10 vào thứ mấy trong tuần? Con chúc bà, mẹ và cô như thế nào?  
- Vậy con sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình dành cho bà, mẹ, chị, cô giáo của 

mình? 
=> Góp phần giáo dục trẻ kính trọng, lễ phép với bà, mẹ và cô giáo...  
 

*Tuần 4: Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng của trẻ.  
- Ở nhà các con có những đồ chơi gì? Con thích nhất đồ chơi nào?  
- Ngoài đồ chơi thì các con còn có những đồ dùng gì khác không ? (Quần áo, mũ, 

vòng,…) 

MT37, 
MT56, 

MT10 



- Trên lớp học thì các con có những đồ dùng gì? 
=> Góp phần giáo dục trẻ biết giữ gìn các đồ dùng của mình và của bạn.  
 

Trò chuyện: 

* Tuần 5: Trò chuyện cơ thể trẻ cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh. 

- Muốn lớn lên và khỏe mạnh con cần ăn những gì? 
- Ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất ra các con cần phải làm gì nữa ? 

- Muốn cơ thể sạch sẽ con phải làm gì ? 
=> Góp phần giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân, giữ gìn cơ thể gọn gàng sạch sẽ, ăn đầy đủ 

chất dinh dưỡng và tập thể dục đều đặn. (MT10)   

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

DH (NDTT): 

Chòm tóc xinh- 
TG: Hoàng Công 

Dụng 
TCAN (NDKH): 

Nghe âm thanh 
đoán tên nhạc cụ.   

Âm nhạc 

DVĐMH( 

NDTT): “Đôi 
mắt xinh” 

(T/G: Nguyễn 
Ngọc Thiện) 

TCAN( NDKH): 
Ai nhanh nhất   

Âm nhạc 

DH( NDTT): Cô 

và mẹ. ( T/g: 
Phạm tuyên) 

TCAN(NDKH): 
Tai ai tinh   

Âm nhạc 

Dạy VĐ 

(NDTT): Bé tập 
đánh răng. (TG: 

Phạm Uyên 
Nguyên) 

NH(NDKH): 
Anh tí sún ( TG: 

Hùng Lân)   

Âm nhạc 

DH (NDTT): 

Mời bạn ăn. TG: 
Trần Ngọc 

TCAN (NDKH): 
Khiêu vũ theo 

nhạc   

MT28, 

MT3 

T3 

Văn học 

Thơ:Tâm sự của 
cái mũi 

TG: Phạm Hổ 
(Đa số trẻ chưa 

biết)   

Văn học 

Truyện: Gấu con 
bị đau răng 

(Đa số trẻ chưa 
biết)   

Văn học 

Thơ: Nghe lời cô 
giáo 

TG: Nguyễn Văn 
Chương 

(Đa số trẻ chưa 
biết)   

Văn học 

Truyện: Đôi tai 
xấu xí 

(Trẻ chưa biết)   

Văn học 

Thơ: Bé đánh 
răng 

(Đa số trẻ chưa 
biết)   

T4 
Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục 



VĐCB: Đi trên 
ghế thể dục. 

TC: Chuyền 
bóng   

VĐCB: Bật xa 
35- 40cm  

TC: Lộn cầu 
vồng   

VĐCB: Bật sâu 
35cm. 

TC: Kéo co.   

VĐCB: Đi chạy 
thay đổi hướng 

vận động đúng 
tín hiệu vật 
chuẩn ( 4- 5 vật 

chuẩn đặt dích 
dắc). 

TC: Chuyền 
bóng (MT3)   

VĐCB: Bò trong 
đường dích dắc ( 

đường rộng 
khoảng 45 cm có 
4-5 điểm đich 

dắc) 
TC: Ném còn   

T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết sự 
khác nhau về số 

lượng của 2 
nhóm đồ vật   

Khám phá 

Khám phá đôi 
bàn tay   

Làm quen với toán 

Đếm đến 2. 
Nhận biết chữ số 

2. (MT28)   

Khám phá 

Đồ dùng, đồ chơi 
của bé   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ phân biệt 
phía phải phía 

trái của bản thân   

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ và tô màu nét 

mặt. 
(Tiết đề tài)   

Hoạt động tạo 

hình 

(UD PPGDTT 

STEAM) 
Làm ống nghe 

điện thoại   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ cái cốc. 

(Tiết đề tài)   

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô 
( Đề tài)   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ chiếc kem 

(Tiết đề tài)   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 
- HĐCĐ: Quan sát cây hồng xiêm. Quan sát luống rau cải. Quan sát cây rau bắp cải. 

Quan sát đồ chơi ngoài trời. 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng. Rồng rắn lên mây. Nhảy lò cò. Tìm bạn thân 

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, in đồ hình từ lá cây, chơi với phấn, nước, sỏi ... 
- HĐLĐ: Lau dọn đồ chơi trong lớp.  
 

* Tuần 2:  
- HĐCĐ: Quan sát hoa sam. hoa thuỷ tiên, Quan sát cây bưởi. cây khế, Quan sát cây 

MT64 



hoa nhài. Quan sát hoa hồng, hoa mười giờ, hoa nhài. 
- TCVĐ: Đuổi bóng. Kéo co. Mèo đuổi chuột. Tìm bạn. 

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo.... 
- HĐGL: Giao lưu với lớp B4 qua các trò chơi: Chuyền bóng; Kéo co; ai khéo nhất( thứ 
4) (MT64)  
 

* Tuần 3: 
- HĐCĐ: Quan sát vườn cây ăn quả. Quan sát vườn hoa hồng. Quan sát luống rau 

muống. Quan sát cây hoa sữa. 
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. Mèo đuổi chuột. Ném còn. Cướp cờ. 

- Chơi tự chọn: Sân bóng, các mảng tường, chơi xếp hình bằng dây chun, in lá cây….. 
- HĐLĐ: Nhổ cỏ, tưới rau vườn rau.  
 

* Tuần 4:  
- HĐCĐ: Quan sát cây hoa nhài. Quan sát cây khế ngọt. Quan sát cây hoa ngũ sắc. 

Quan sát luống rau cải.  
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu. Nhảy vào nhảy ra. Gà vào vườn rau. Thi xem tổ nào 
nhanh. 

- Chơi tự chọn: Chơi tại các khu vườn: Vườn rau, vườn cây ăn quả, vườn hoa hồng... 
- HĐGL: Giao lưu với lớp B1 qua các trò chơi: Chạy cùng bóng lăn, ai giữ bóng giỏi, 

Đua thuyền  
 

* Tuần 5: 

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau cải, luống rau ngót nhật, rau mùng tơi, 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, cây cao cỏ thấp, lôn cầu vồng... 

- Chơi tự do: Chơi với cát sỏi, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời..... 
- HĐLĐ: Nhổ có vườn rau của lớp.   

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc: 

* Góc trọng tâm: Xây dựng khu nhà ở của bé (T1). Góc tạo hình: Cắt dán trang trí đồ 

dùng như mũ, váy của bé(T2). Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10 (T3) . 
MT70 



Góc nấu ăn: Nấu ăn, bày bàn ăn (T4). Góc truyện: Kể chuyện theo tranh, kể chuyện 
sáng tạo, đọc bài thơ, ca dao, đồng dao…(T5). 

1. Góc phân vai: 
- Xây dựng: Xây dựng ngôi nhà ở của bé. Lắp ghép các mô hình...  
- Bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,... 

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn.... 
2. Góc học tập: 

- Toán: Thêm bớt trong phạm vi 2, so sánh số lượng của 2 nhóm trong phạm vi 10 chơi 
với hình. Tìm nhóm số lượng tương ứng với thẻ số 2, chơi với hình, Sắp xếp quy tắc 

hoa, lá, quả .. 
- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện,..  
 

3. Góc nghệ thuật: 
- Tạo hình: Vẽ, tô màu, trang trí bưu thiếp, vẽ đồ dùng đồ chơi bé thích, vẽ thiết kế ống 

nghe điện thoại, ngôi nhà,.... 
- Âm nhạc: Hát các bài hát về bản thân, về bà, mẹ, cô giáo... (MT70)  
 

5. Góc kỹ năng tự phục vụ:  

Rèn kỹ năng xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, kéo khóa, cài- cởi cúc áo, buộc nơ, sử dụng 
kẹp... 

6. Góc thiên nhiên:  
Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau khô tay đi vệ sinh đúng nơi qui định, . 
- Thực hiện các thói quen hành vi văn minh trong khi ăn, uống. Nhận biết một số nguy 

cơ không an toàn khi ăn uống. 
- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe   

 

Hoạt động chiều 

Hoạt động chiều: 

- Ôn vận động: Bật xa 35cm cho trẻ chưa thực hiện đúng kỹ năng. 
- Cho trẻ tô màu trang trí bưu thiếp tặng bà, me, cô giáo nhân ngày 20/10. 

MT14, 
MT52 



- Cho trẻ làm bài 2 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 
- Cho trẻ xem video các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể, cách làm bánh mỳ kẹp 

trứng..... 
- Hướng dẫn trẻ 1 số kỹ năng: Cách sử dụng dao, cách rót nước,....  
- Ôn lại tư thế ngồi đúng, kỹ năng cầm bút khi tô nét- tô màu. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi  
 

- Hướng dẫn trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian: Ô ăn quan, cướp cờ, rồng rắn lên mây,.... 

- Cho trẻ làm bài 1 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 
- Cho trẻ hát và vận động các bài hát đã học. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  
 

Hoạt động chiều: 

- GD nếp sống văn minh thanh lịch( BT tình huống): Bảo về răng miệng, răng không 

thích thức ăn gì? rửa tay chân sạch sẽ, đội mũ khi ra nắng từ đó giáo dục trẻ, văn minh 
nơi công cộng( bài 21) (MT14)  
 

- Dạy trẻ nhận biết đặc điểm của quyển sách, rèn trẻ kỹ năng lật, giở sách, mở sách đúng 

chiều, tự đọc sách... (MT52)  
 

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan   

Chủ đề - Sự kiện  Tôi là ai  Cơ thể tôi  
Ngày phụ nữ 

Việt Nam  
Đồ dùng của bé  

Tôi cần gì lớn lên 

và khỏe mạnh  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


